120 CÂU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(phổ biến trên Trang web)

I. THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. Tôi được biết, năm 2007 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ban hành. Xin hỏi, Pháp lệnh quy định về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) như thế nào?

Trả lời:

Điều 2 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã như sau:

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.
3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã.
5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
2. Những hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?

Trả lời:

Điều 4 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm:
1. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã.
2. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.
3. Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.
4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
3. Ở xã tôi, Ủy ban nhân dân xã thực hiện công khai một số nội dung liên quan đến đời sống của người dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở của Uỷ ban, trên hệ thống truyền thanh của xã và thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.

Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì những nội dung nào phải được công khai?
Trả lời:

Điều 5 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về những nội dung công khai như sau:
1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph​ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.
2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã. 
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.
4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.
5. Chủ trư​ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.
7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh.
9. Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.
10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.
11. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.
4. Ở địa phương nơi chúng tôi cư trú, Ủy ban nhân dân phường thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết trên Bảng tin tại trụ sở Ủy ban để người dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở phường. Đề nghị cho biết theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 những nội dung cần niêm yết và thời gian niêm yết những nội dung đó?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định những nội dung quy định tại các Khoản 2,3,9 và 10 của Điều 5 Pháp lệnh phải được niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cụ thể:
a) Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã (Khoản 2 Điều 5). 
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân (Khoản 3 Điều 5).
c) Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu (Khoản 9 Điều 5).
d) Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện (Khoản 10 Điều 5).
Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết những nội dung nêu trên chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên.
Thời gian niêm yết các nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 9 Điều 5 của Pháp lệnh ít nhất là ba mươi ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết; các nội dung quy định tại Khoản 3 và Khoản 10 Điều 5 của Pháp lệnh được niêm yết thường xuyên.
5. Việc công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân được Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 8 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định việc công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân như sau:
1. Những nội dung quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 11 Điều 5 của Pháp lệnh (xem câu 3) được công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã hoặc gửi đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.
2. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm công khai những nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 8 chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên. 
3. Trường hợp công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã thì thời hạn công khai là ba ngày liên tục.

6. Theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì trong tổ chức  thực hiện các nội dung công khai?

Trả lời: 
Điều 9 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong tổ chức thực hiện các nội dung công khai như sau:
1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai, trong đó nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, phương án đã được thông qua.
3. Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.
7. Thôn tôi chuẩn bị tổ chức họp cử tri để xin ý kiến người dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn do nhân dân đóng góp một phần kinh phí.

Xin hỏi, việc bàn và quyết định chủ trương trên có thuộc thẩm quyền quyết định của cử tri thôn tôi hay không? Pháp luật quy định về hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như thế nào?

Trả lời:

Việc bàn và quyết định chủ trương trên là thuộc thẩm quyền quyết định của cử tri thôn ông/bà. 

Điều 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với quy định của pháp luật.
Về hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, Điều 11 Pháp lệnh quy định như sau:
1. Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những nội dung quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh bằng một trong các hình thức sau đây:
a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; 
b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 
2. Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.
3. Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

8. Xin hỏi, giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được quy định như thế nào trong Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007?

Trả lời:

Điều 12 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định: Những nội dung quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh khi đưa ra nhân dân bàn và quyết định trực tiếp (gồm: chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với quy định của pháp luật), nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành.
Nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các quyết định đã có giá trị thi hành.

Chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành.

9. Đề nghị cho biết, những nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết được Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 13 và Điều 14 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định những nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết như sau:
 1. Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết
- Hư​ơng ư​ớc, quy ​ước của thôn, tổ dân phố. 
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tr​ưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
2. Hình thức nhân dân bàn, biểu quyết
- Nhân dân bàn và biểu quyết những nội dung nêu trên bằng một trong các hình thức sau đây:
+ Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; 
+ Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 
- Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố thì tổ chức lại cuộc họp.
- Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

10. Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết được Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 15 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết như sau:
1. Đối với hư​ơng ư​ớc, quy ​ước của thôn, tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) ra quyết định công nhận.

2. Đối với việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tr​ưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.
3. Đối với việc bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì có giá trị thi hành sau khi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận.

11. Thôn tôi vừa tổ chức họp toàn thể cử tri trong thôn để bàn, biểu quyết thông qua hương ước của thôn. Xin hỏi, sau cuộc họp này, cần phải thực hiện những thủ tục gì để hương ước của thôn được công nhận?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 thì những thủ tục mà thôn ông/bà phải thực hiện để hương ước của thôn được công nhân gồm:
- Trưởng thôn có trách nhiệm báo cáo ngay với Uỷ ban nhân dân cấp xã kết quả việc nhân dân bàn, biểu quyết;
- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định việc công nhận kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định việc công nhận kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện như sau:
1. Người chủ trì cuộc họp thôn, tổ dân phố có trách nhiệm lập biên bản, báo cáo ngay với Uỷ ban nhân dân cấp xã kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;
2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

13. Xin cho biết việc công nhận kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện như thế nào theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định việc công nhận kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện như sau:
1. Người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm báo cáo ngay với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã kết quả bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng;
2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phải xem xét, công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
14. Để các quy định của pháp luật về những nội dung nhân dân bàn và quyết định có hiệu lực và được thực hiện có hiệu quả, xin hỏi Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện những nội dung này như thế nào?

Trả lời:

Điều 17 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định như sau:
1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân toàn cấp xã bàn và quyết định; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
3. Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.
15. Xin hỏi, theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm gì trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định?

Trả lời:

Điều 18 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân thực hiện những nội dung quy định tại Điều 10, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 13 của Pháp lệnh. 
2. Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố.
3. Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
4. Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân quyết định.
16. Tôi muốn biết, Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã có phải là một trong các nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định không? Theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì những nội dung nào được nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã là một trong các nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra tại Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 còn quy định các nội dung khác mà nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, gồm:

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph​ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã.
2. Dự thảo kế hoạch triển khai các ch​ương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ tr​ương, phư​ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư​; ph​ương án quy hoạch khu dân cư​.
3. Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã.
4. Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

17. Đề nghị cho biết Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định những hình thức nào để nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định?

Trả lời:

Điều 20 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định các hình thức để nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, gồm:
1. Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố.
2. Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
3. Thông qua hòm thư​ góp ý.

18. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm gì để tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định?

Trả lời:

Điều 21 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về trách nhiệm của chính quyền cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định như sau:

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý‎ kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến và thông báo với nhân dân về tiếp thu ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
Trường hợp chính quyền cấp xã quyết định các nội dung mà nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định khác với ý‎ kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.
5. Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

19. Xin hỏi, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp trên có trách nhiệm gì đối với việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến?

Trả lời:

Điều 22 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp trên đối với việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến như sau:
1. Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định về những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân trên địa bàn cấp xã.
2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã.
3. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân. 
4. Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh (nội dung xem ở câu 16) khác với ý‎ kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
20. Chúng tôi được biết, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định nhân dân được giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Xin hỏi, những nội dung nào nhân dân được giám sát và hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 23 và Điều 24 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định về những nội dung nhân dân được giám sát và hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân như sau:
1. Nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại các Điều 5, 10, 13, 19 của Pháp lệnh (xem câu 3, câu 7, câu 9, câu 16).
2. Các hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân gồm:
- Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Trình tự, thủ tục hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.
21. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong việc thực hiện giám sát của nhân dân?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 thì trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có các trách nhiệm sau đây:
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 
- Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 
- Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
22. Tôi được biết, định kỳ hai năm một lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tôi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong nhân dân đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân. Xin hỏi, là người dân, tôi có được tham gia lấy phiếu tín nhiệm đó không? 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

Thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm các thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng (nếu có), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố.

Đối chiếu với quy định trên thì ông/bà không thuộc thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

II. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN 

23. Để phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm gì trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan (Ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9  năm 1998 của Chính phủ – sau đây gọi chung là Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan), thủ trưởng cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ quan và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.

Hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của cơ quan.

Ít nhất 06 tháng một lần, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm đánh giá công tác của cơ quan và các bộ phận trong cơ quan, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu dân và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan.

Cuối năm, Thủ trưởng cơ quan phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan.
24. Theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng năm Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Để bảo đảm dân chủ trong hoạt động này, pháp luật quy định việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, định kỳ hàng năm Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, công chức do mình phụ trách.

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiến hành như sau:

1. Cán bộ, công chức viết bản tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung:

– Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm;

– Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;

– Quan hệ phối hợp trong công tác.

2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó;

3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ, công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá định kỳ hàng năm;

4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do cơ quan quản lý theo phân cấp.

25. Xin cho biết trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, để phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm:

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải được thực hiện theo quy định về đấu thầu.

Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí bổ sung cho các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
26. Một trong những hình thức để thực hiện dân chủ tại cơ quan nhà nước là tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật thì việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan được tổ chức định kỳ hay theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan? Hội nghị cần phải bảo đảm những nội dung gì?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan mỗi năm một lần vào cuối năm. Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức cơ quan. Khi có 2/3 cán bộ, công chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bất thường.
Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan có nội dung:

1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan;

2. Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức cơ quan;

3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức cơ quan;

4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

5. Tham gia ý kiến về những vấn đề như: chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; nội quy, quy chế cơ quan.

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan có thành tích trong công tác.

27. Trong quá trình giải quyết công việc, công chức A có ý kiến khác với Thủ trưởng đơn vị nên không phục tùng sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị. Như vậy, công chức A có vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan không? Theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức có trách nhiệm gì trong thực hiện dân chủ ở cơ quan?
Trả lời:

Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư (Điều 12 Quy chế).

- Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên (Điều 13 Quy chế).

- Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Thủ trưởng cơ quan; khi được yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của cơ quan (Điều 14 Quy chế).
Như vậy, trong trường hợp này, công chức A đã vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, bởi vì theo như quy định nêu trên, để bảo đảm nguyên tắc hành chính, trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, công chức A phải phục tùng sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị mình. Tuy nhiên, để bảo đảm dân chủ, trong trường hợp công chức A có ý kiến khác trong giải quyết công việc thì có quyền trình bày ý kiến của mình với Thủ trưởng đơn vị, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.
28. Cơ quan B không công khai rõ ràng trong cán bộ, công chức cơ quan việc sử dụng các khoản kinh phí do các tổ chức nước ngoài tài trợ đối với một số dự án hợp tác do cơ quan B chủ trì thực hiện.  Việc làm này có vi phạm Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan không? Trong hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức có quyền được biết những việc nào?

Trả lời:

Việc cơ quan B không công khai đầy đủ các khoản kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan là vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Điều 15 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quy định:

Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức biết :

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;

- Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của cơ quan;

- Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan;

- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức;

- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;

- Nội quy, quy chế cơ quan.

29. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết những nội dung họ phải được biết thông qua các hình thức nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết những nội dung họ phải được biết bằng một trong các hình thức sau:

- Niêm yết tại cơ quan;

- Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;

- Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức;

- Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phận đó;

- Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

30. Lãnh đạo cơ quan H không tham khảo ý kiến của cán bộ, công chức trước khi quyết định cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong cơ quan. Như vậy việc làm trên có vi phạm quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan không? Pháp luật quy định những việc nào cán bộ, công chức tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định?

Trả lời:

Việc làm trên của lãnh đạo cơ quan H đã vi phạm quy chế  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 17 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại điện trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định gồm có :

- Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;

- Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

- Tổ chức phong trào thi đua;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;

- Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;

- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định;

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức;

- Nội quy, quy chế cơ quan.

31. Cán bộ, công chức có quyền giám sát, kiểm tra những việc gì trong nội bộ cơ quan?

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 20 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có :

- Thực hiện chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

-  Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan;

- Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan;

- Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan;

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

32. Việc kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức trong cơ quan được thực hiện thông qua những hình thức nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức được thực hiện thông qua :

- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan;

- Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác;

- Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.

33. Các cơ quan nhà nước cần niêm yết công khai tại công sở những nội dung gì?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 22 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại công sở để công dân, cơ quan, tổ chức biết những nội dung sau:

- Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

- Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

- Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;

- Phí, lệ phí theo quy định;

- Thời gian giải quyết từng loại công việc.

34. Trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức, cán bộ, công chức có trách nhiệm gì? Cán bộ, công chức có được tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng không?

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán bộ, công chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Cán bộ, công chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng.

Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, công chức nghiên cứu xử lý và giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật.

Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức biết.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

35. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư góp ý của dân tại các cơ quan nhà nước được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Điều 26 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quy định:
Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần, người phụ trách công tác hành chính của cơ quan cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo Thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

36. Trong quá trình lập đề án quy hoạch nông thôn mới của xã, Ủy ban nhân dân xã M không lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn xã. Việc làm này có vi phạm Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan không?

Trả lời:

Điều 27 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quy định:
Đối với những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nào thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo để công dân, tổ chức địa phương đó biết, tham gia đóng góp ý kiến.

Đề án xây dựng nông thôn mới của xã M có liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã. Theo quy định trên, việc Ủy ban nhân dân xã H không lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn xã về Đề án này đã vi phạm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
37. Xin cho biết trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và cơ quan trong quan hệ với cơ quan cấp trên?

Trả lời:

Theo quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, trong quan hệ với cơ quan cấp trên, Thủ trưởng cơ quan và cơ quan có trách nhiệm:

- Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

- Cơ quan có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong qúa trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó (Điều 28 Quy chế).

 - Cơ quan được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên.

Khi được yêu cầu, cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến (Điều 29 Quy chế).

-  Cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung thực (Điều 30 Quy chế).

38. Trong quan hệ với cơ quan cấp dưới thì thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, trong quan hệ với cơ quan cấp dưới, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, huớng dẫn và kiểm tra hoạt động của cơ quan cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của cơ quan cấp dưới nếu những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.

 Phải thông báo cho cơ quan cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của cơ quan cấp dưới (Điều 31 Quy chế).

- Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan cấp dưới.

Định kỳ, Thủ trưởng cơ quan phải làm việc với Thủ trưởng cơ quan cấp dưới. Khi Thủ trưởng cơ quan cấp dưới có yêu cầu thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tiếp và làm việc.

Thủ trưởng cơ quan phải có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan của cơ quan cấp dưới (Điều 32 Quy chế).

- Phải tham khảo ý kiến của cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến cơ quan cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan cấp dưới; phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực (Điều 33 Quy chế).

- Việc giải quyết cấp, bổ sung kinh phí, biên chế cho cơ quan cấp dưới phải theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan (Điều 34 Quy chế).

III. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
39. Xin cho biết, theo quy định của pháp luật, việc thực hiện dân chủ trong công ty nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Điều 2 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn ban hành kèm theo Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/20007 của Chính phủ - sau đây gọi chung là Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - quy định việc thực hiện dân chủ trong công ty nhằm mục đây sau đây:

- Tạo điều kiện để ngư​ời lao động đư​ợc biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của ng​ười lao động.

- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của ng​ười quản lý công ty đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho ng​ười lao động.

- Thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

40. Để thực hiện dân chủ trong công ty, người quản lý công ty và người lao động có quyền, nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, để thực hiện dân chủ trong công ty, người quản lý công ty và người lao động có quyền, nghĩa vụ sau:

- Về nghĩa vụ: Ng​ười quản lý và ngư​ời lao động trong công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng lao động, thoả ư​ớc lao động tập thể, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của ng​ười quản lý và ng​ười lao động.

- Về quyền: Người lao động có quyền tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Ngư​ời lao động có quyền gia nhập các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

41. Được biết, Công đoàn là tổ chức của người lao động được thành lập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xin hỏi, Công đoàn có vai trò gì trong phát huy dân chủ của người lao động trong Công ty?

Trả lời:


Công đoàn công ty là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ng​ười lao động và tập thể ngư​ời lao động (như hướng dẫn, tư vấn cho người lao động khi ký kết và thực hiện hợp đồng lao động; tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương; đặc biệt là đại diện cho người lao động đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động…).

Để phát huy dân chủ của người lao động trong công ty, Điều 4 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tổ chức Công đoàn công ty có trách nhiệm tổ chức để người lao động thực hiện quyền đ​ược biết, được tham gia, được kiểm tra, giám sát và được quyết định những vấn đề trực tiếp liên quan đến ng​ười lao động.
Chủ tịch Công đoàn công ty hoặc ng​ười do Ban Chấp hành Công đoàn công ty ủy quyền đư​ợc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên công ty và được tham gia ý kiến về vấn đề liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể ng​ười lao động trong công ty.

42. Theo thông báo của tổ trưởng, ngày 26 tới đây chúng tôi được nghỉ làm để tham dự Hội nghị người lao động do công ty tổ chức. Xin hỏi, việc tổ chức Hội nghị này nhằm mục đích gì và Hội nghị sẽ bàn những nội dung gì? 

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 5 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hàng năm ng​ười quản lý công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị ngư​ời lao động trong công ty. 


Mục đích tổ chức Hội nghị ng​ười lao động: Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
Nội dung chủ yếu của Hội nghị ng​ười lao động là bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thoả ​ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty; những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ng​ười lao động.

Như vậy, tại Hội nghị này, người lao động được đưa ra ý kiến, được phát biểu quan điểm của mình về kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty, được đề xuất ý kiến về giải pháp thúc đẩy sự phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty. Đồng thời người lao động có quyền đánh giá việc thực hiện thoả ​ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty, những vấn đề khác liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và bày tỏ nguyện vọng của mình.
43. Từ ngày vào làm việc tại Công ty cổ phần may mặc Z, chị H chỉ được Giám đốc công ty cho biết công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm khi ký hợp đồng lao động, ngoài ra chị không được phổ biến bất kỳ quy định gì khác. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, người quản lý công ty phải công khai thông báo cho người lao động biết những nội dung gì?

Trả lời:


Để thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, người quản lý công ty (Giám đốc, Tổng giám đốc) phải công khai các nội dung quy định tại Điều 6 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn cho người lao động biết, gồm:
- Các chế độ, chính sách của Nhà n​ước liên quan trực tiếp đến người lao động;
- Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của công ty, của phòng, ban, phân xư​ởng, tổ, đội;
- Các nội quy, quy chế, quy định của công ty: Nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trư​ờng, phòng, chống cháy nổ; Quy chế tiền l​ương, tiền th​ưởng; Quy định về định mức lao động, định mức khoán; Các quy định về thi đua, khen th​ưởng;
- Công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ trong công ty liên quan đến ng​ười lao động: Mức trích quỹ khen thư​ởng, quỹ phúc lợi hàng năm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên; Trích nộp kinh phí công đoàn; Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Công khai tài chính hàng năm của công ty về các nội dung liên quan đến ngư​ời lao động; 

- Điều lệ công ty;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

44. Khi được hỏi về việc công khai cho người lao động trong công ty biết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, Giám đốc công ty cổ phần may mặc Z đã cho rằng, việc công khai được thực hiện từ đầu năm, công ty đã có thông báo trên bảng tin của công ty. Do chị H vào làm việc từ tháng 5 nên Tổ trưởng tổ sản xuất có trách nhiệm phổ biến những nội dung phải công khai đó cho chị H biết.

Xin hỏi, việc công khai của công ty Z như vậy có đúng không?

Trả lời:

Việc công khai những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động của Công ty Z là đúng với quy định của pháp luật.

Điều 7 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có quy định các hình thức công khai mà người quản lý công ty có thể phối hợp với tổ chức công đoàn lựa chọn là:

- Thông báo tại Hội nghị ng​ười lao động trong công ty.

- Thông báo trong các hội nghị giao ban.

- Thông báo trực tiếp cho người lao động hoặc qua hệ thống thông tin nội bộ của công ty.

- Thông báo cho các phòng, ban, phân x​ưởng, tổ, đội sản xuất.

- Thông báo cho Ban Chấp hành Công đoàn hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời công ty.

- Các hình thức khác.

45. Trong nội quy làm việc của Công ty cổ phần F có quy định nếu đi làm muộn từ 5 – 15 phút sẽ khấu trừ tiền lương nửa ngày làm việc. Thấy đây là quy định quá hà khắc với người lao động, anh S là công nhân máy trong phân xưởng muốn tham gia góp ý sửa đổi quy định này.

Xin hỏi, anh S có quyền đề xuất ý kiến của mình về nội quy, quy định của công ty không?

Trả lời:


Anh S hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến góp ý về nội quy, quy chế, quy định của công ty (quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế).

Theo quy định của pháp luật, việc công khai trong công ty nhằm mục đích để người lao động biết về nghĩa vụ và quyền lợi của mình để thực hiện, tiến tới bảo đảm dân chủ trong công ty. Do đó, khi người quản lý công ty xây dựng nội quy, quy định hoặc trong quá trình thực hiện nội quy, quy chế, quy định của công ty mà thấy có những bất cập thì người lao động có quyền tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo nội quy, quy chế, quy định đó hoặc đề xuất sửa đổi những quy định không phù hợp.


Ngoài ra, theo Điều 8 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, người lao động còn được quyền tham gia ý kiến vào nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung thoả ư​ớc lao động tập thể tr​ước khi ký kết; các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất l​ượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

46. Vậy, anh S có thể tham gia ý kiến góp ý bằng cách nào? Anh S có thể gặp trực tiếp lãnh đạo công ty để góp ý không?

Trả lời:


Người lao động có quyền tham gia góp ý kiến về nội quy, quy chế, quy định của công ty với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, không phải bất kỳ lúc nào người lao động cũng có thể gặp trực tiếp người sử dụng lao động để tham gia ý kiến.


Anh S có thể tham gia ý kiến về nội quy, quy chế của công ty bằng một trong những hình thức quy định tại Điều 9 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, như sau:

- Thông qua Hội nghị ngư​ời lao động trong công ty.

- Thông qua hội nghị triển khai công tác của các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.

- Thông qua đối thoại giữa ngư​ời quản lý công ty và tập thể ngư​ời lao động.

- Thông qua tổ chức Công đoàn.

- Thông qua hòm th​ư góp ý.

- Ng​ười quản lý công ty tiếp ngư​ời lao động theo định kỳ.

Như vậy, anh S không nhất thiết phải gặp trực tiếp lãnh đạo công ty để đề đạt ý kiến của mình mà có thể góp ý bằng một trong các hình thức nêu trên.

47. Được biết Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH X chuẩn bị ký thỏa ước lao động mới thay thế cho thỏa ước lao động cũ đã không còn phù hợp. Là công nhân ở bộ phận kiểm kê, chị Q thấy quy định về việc làm và bảo đảm việc làm trong thỏa ước cũ “Thời gian nghỉ chờ việc (thiếu đơn hàng): Người lao động được trả 50% tiền lương theo hợp đồng lao động” chưa thỏa đáng với người lao động nên chị rất muốn thay đổi quy định này, tăng mức lương của người lao động trong thời gian nghỉ chờ việc lên là 70%. Chị Q hỏi, chị có quyền yêu cầu thay đổi quy định này không? Yêu cầu của chị có được chấp thuận không?

Trả lời:


Thỏa ước lao động tập thể là bản thoả thuận, thương lượng giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động. 


Người lao động có quyền quyết định: Ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; Thông qua nội dung thoả ư​ớc lao động tập thể; các nội dung sửa đổi, bổ sung thoả ​ước lao động tập thể trư​ớc khi ngư​ời đại diện Ban Chấp hành Công đoàn hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời công ty ký kết với ngư​ời quản lý công ty; Thông qua Nghị quyết Hội nghị ng​ười lao động và các nội dung khác theo quy định của pháp luật (Điều 10 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn).


Như vậy, những nội dung trong thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp là do tập thể người lao động và người sử dụng lao động thống nhất quyết định. Vậy, chị Q có quyền yêu cầu thay đổi quy định về mức lương của người lao động trong thời gian nghỉ chờ việc. Để yêu cầu này được ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì đây phải là nguyện vọng của đại đa số người lao động làm việc trong Công ty TNHH X và được sự đồng ý của lãnh đạo công ty.

48. Trong công ty TNHH và công ty cổ phần, người lao động quyết định thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể, Nghị quyết Hội nghị người lao động bằng hình thức nào?

Trả lời:

Theo Điều 11 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì người lao động quyết định thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể, Nghị quyết Hội nghị người lao động bằng các hình thức tự quyết định bằng văn bản, biểu quyết tại Hội nghị người lao động hoặc thông qua Công đoàn công ty.

49. Xin hỏi, để thực hiện quyền giám sát của mình, người lao động được giám sát những vấn đề gì trong công ty?
Trả lời:


Điều 12 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn quy định những nội dung người lao động giám sát trong công ty TNHH, công ty cổ phần gồm:
- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị ngư​ời lao động.

- Thực hiện các nội quy, quy định, quy chế, điều lệ của công ty.

- Thực hiện thoả ​ước lao động tập thể.

- Thực hiện hợp đồng lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với ngư​ời lao động; việc thu và sử dụng các loại quỹ do ngư​ời lao động đóng góp. 

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động.

- Kết quả thi đua, khen thư​ởng hàng năm.

50. Điều 10 Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cổ phần gốm sứ K có quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho toàn bộ người lao động đã ký hợp đồng lao động đang làm việc tại Công ty.

Xin hỏi, người lao động trong Công ty cổ phần gốm sứ K giám sát việc thực hiện quy định này của người lãnh đạo, người quản lý công ty bằng hình thức nào?

Trả lời:


Điều 13 Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn quy định về các hình thức giám sát của người lao động gồm: Thông qua tổ chức Công đoàn công ty hoặc thông qua việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Như vậy, để biết người sử dụng lao động, người quản lý Công ty cổ phần gốm sứ K có thực hiện đúng trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho người lao động như cam kết đã ký trong Thỏa ước lao động tập thể không, thì người lao động có thể giám sát việc thực hiện này bằng cách đề nghị đại diện Ban chấp hành Công đoàn kiểm tra việc thực thi chế độ, chính sách về bảo hiểm của công ty; thông qua việc giải quyết chế độ bảo hiểm đối với người lao động khi người lao động thuộc trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn (như có chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động không, có được phát thẻ bảo hiểm y tế hàng năm không…) hoặc thông qua việc phản ánh, kiến nghị, hoặc có khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho người lao động đã ký hợp đồng lao động.
IV. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

51. Khi đến làm thủ tục cấp lại Giấy chứng minh nhân dân tại cơ quan Công an, tôi thấy ở đây có các bảng quy định về thủ tục cấp sổ hộ khẩu, thẻ tạm trú; giấy phép mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; cấp giấy chứng nhận con dấu cho doanh nghiệp, tổ chức…
Xin hỏi, việc công khai các nội dung này nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Việc thông báo công khai các thủ tục hành chính về trật tự xã hội nhằm phổ biến cho người dân biết trình tự, thủ tục, các bước tiến hành xin cấp các giấy tờ quản lý hành chính về trật tự xã hội để thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời nhằm:

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và đảm bảo cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; huy động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; chống cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(Điều 2 Thông tư số 48/2011/TT-BCA ngày 06/7/2011 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội – sau đây gọi là Thông tư số 48/2011/TT-BCA).

52. Theo quy định của pháp luật, việc thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tuân theo những nguyên tắc nào?
Trả lời:


Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, theo đó, các đơn vị Công an, các cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tuân theo nguyên tắc:
- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Bộ Công an về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Bảo đảm dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi: lợi dụng dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, của tập thể và nhân dân; cản trở các hoạt động theo pháp luật của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã.

Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

53. Tôi thấy địa điểm tiếp công dân, giải quyết công việc quản lý hành chính về trật tự xã hội thường được bố trí tại cơ quan Công an. Xin hỏi, pháp luật có quy định về địa điểm tiếp công dân không? 

Trả lời:


Trụ sở, địa điểm tiếp công dân, giải quyết công việc quản lý hành chính về trật tự xã hội không nhất thiết phải đặt tại cơ quan Công an mà được bố trí tại nơi thuận tiện, dễ biết để cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ, giải quyết công việc.

Theo quy định, trụ sở, địa điểm tiếp công dân, giải quyết công việc quản lý hành chính về trật tự xã hội phải có biển ghi tên cơ quan, đơn vị tiếp công dân, nội quy nơi tiếp công dân, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn đến nơi giải quyết từng nội dung công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảng hướng dẫn các bước giải quyết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BCA).

Như vậy trụ sở, địa điểm tiếp công dân, giải quyết công việc quản lý hành chính về trật tự xã hội có thể đặt tại cơ quan công an hoặc một địa điểm độc lập để tổ chức, cá nhân tiện liên hệ, giải quyết công việc.

54. Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phải công khai những nội dung gì?
Trả lời:


Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định những nội dung công khai trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gồm:

1. Trình tự, thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ đi lại khác; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; cấp giấy phép trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấp giấy phép khắc dấu, cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa; cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam và vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa.

2. Quy định, hướng dẫn việc gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp 113.

3. Tên, số điện thoại, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

4. Hình thức, thủ tục, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

5. Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

55. Việc công khai nội quy công sở, nội quy tiếp công dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:


Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác này phải công khai nội quy công sở, thời gian làm việc, cán bộ, chiến sĩ tiếp công dân để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết theo quy định tại ĐIều 6 Thông tư số 48/211/TT-BCA:
- Nội quy công sở, nội quy tiếp công dân, hòm thư góp ý.

- Thời gian làm việc hàng ngày, tuần của cán bộ, chiến sĩ tiếp công dân (theo quy định của Luật Lao động, của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Cấp bậc, họ tên, chức vụ của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải được công khai tại trụ sở tiếp dân.

56. Trên Trang thông tin điện tử của Công an thành phố H có mục hướng dẫn thủ tục hành chính giải quyết việc cấp hộ chiếu phổ thông, thẻ thường trú, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho các doanh nghiệp, cấp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, cấp Giấy phép mua, sử dụng, sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ… 

Đề nghị cho biết, ngoài hình thức công khai thủ tục hành chính trên internet, có thể tiếp cận những nội dung trên bằng hình thức nào?
Trả lời:


Điều 7 Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định các đơn vị Công an thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị trực thuộc Cục; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an) phải công khai những nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội bằng những hình thức sau:

- Niêm yết tại trụ sở, địa điểm tiếp dân.

- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông báo tại các cuộc họp của nhân dân.

- Các hình thức khác.

Như vậy, ngoài internet thì người dân có thể đến trực tiếp trụ sở, địa điểm tiếp dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố H để xem thông tin được niêm yết; hướng dẫn thủ tục hành chính giải quyết những vấn đề quản lý hành chính về trật tự xã hội; có thể theo dõi thông báo trên các phương tiện thông tị đạu chúng của thành phố H; nghe thông báo của các đơn vị công an thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các cuộc họp của nhân dân hoặc các hình thức khác mà các cơ quan này thực hiện.
57. Gia đình tôi sinh sống tại tổ 18 phường A thành phố H. Tình hình an ninh trật tự trong phường A và nhất là ở tổ 18 rất phức tạp. Đề nghị cho biết, theo quy định của pháp luật, người dân có quyền tự thành lập tổ chức quần chúng để bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực không?

Trả lời:

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, pháp luật không cho phép người dân tự thành lập tổ chức quần chúng tự quản để bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, mà việc này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, người dân có quyền đề xuất ý kiến, tham gia góp ý về việc thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, như: Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác đảm bảo an ninh, trật tự.

Ngoài ra, người dân còn có quyền bàn, góp ý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự, duy trì các hoạt động tuần tra của nhân dân phòng ngừa tội phạm; quy định chế độ, chính sách cụ thể để huy động nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm trật tự tại địa bàn.
(Điều 8 Thông tư số 48/2011/TT-BCA).
58. Cá nhân có quyền tham gia ý kiến với cơ quan công an về những vấn đề gì? Anh A là chiến sĩ công an được giao theo dõi tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn phường X. Anh A có thái độ làm việc trịch thượng, cửa quyền, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ không cần thiết khi giải quyết công việc. Xin hỏi, người dân có thể phản ánh sự việc này đến ai?

Trả lời:


Những việc các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến để cơ quan Công an quyết định được quy định tại Điều 9 Thông tư số 48/2011/TT-BCA, theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham gia ý kiến về:

- Quy ước của các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

- Chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cải cách thủ tục hành chính, thời gian tiếp dân, địa điểm tiếp dân cho phù hợp.

Như vậy, người dân phường X có quyền phản ánh thái độ làm việc của chiến sĩ A đến Thủ trưởng đơn vị nơi A làm việc để Thủ trưởng đơn vị chấn chỉnh thái độ làm việc của chiến sĩ A.
59. Xin cho biết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội?

Trả lời:

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện những quy định tại Điều 10 Thông tư số 48/2011/TT-BCA, gồm:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Khi đến làm thủ tục và đề nghị giải quyết những việc liên quan đến quản lý hành chính về trật tự xã hội, phải xuất trình hoặc gửi kèm theo những giấy tờ có liên quan theo quy định; nghiêm chỉnh thực hiện nội quy công sở và chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Phát hiện, tố cáo, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi: vi phạm các quy định quản lý hành chính về trật tự xã hội; cản trở, chống lại cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

4. Giúp đỡ, phối hợp với cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ.
60. Thủ trưởng đơn vị có quyền và trách nhiệm gì để thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội?

Trả lời:

Quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được quy định tại Điều 11 Thông tư số 48/2011/TT-BCA như sau:

- Tổ chức, chỉ huy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung thông báo, công khai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Bố trí cán bộ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng thực hiện công tác tiếp công dân; tổ chức thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo quy định.

- Tổ chức tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức cho nhân dân bàn, tham gia các ý kiến về những việc nhân dân được bàn, tổ chức, cá nhân được tham gia ý kiến để cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan công an quyết định (quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư), bằng các hình thức:

+ Họp tổ dân phố, cụm dân cư hoặc họp đại diện nhân dân để trưng cầu ý kiến;

+ Phổ biến các nội dung liên quan đến an ninh trật tự để nhân dân bàn, tham gia ý kiến;

+ Tổ chức hòm thư góp ý, sổ góp ý hoặc các hình thức khác.
- Quyết định các nội dung quy định tại Điều 9 Thông tư, như: Quy ước của các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ; đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; cải cách thủ tục hành chính, thời gian tiếp dân, địa điểm tiếp dân. 

- Xem xét, ký duyệt hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết việc thực hiện các nội dung quản lý hành chính về trật tự xã hội theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và theo đề xuất của cán bộ, chiến sĩ tiếp công dân.

- Phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, xem xét việc xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định.

61. Để thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:


Trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được quy định tại Điều 12 Thông tư số 48/2011/TT-BCA, gồm:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về những nội dung thông báo, công khai để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết;

- Khi tiếp xúc làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mặc trang phục đúng Điều lệnh Công an nhân dân; quy định của Pháp lệnh Công an xã; giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong; phải xây dựng kế hoạch, chương trình, lịch công tác và chuẩn bị chu đáo các nội dung, biện pháp giải quyết các tình huống đột xuất. Nội dung kế hoạch công tác của cán bộ, chiến sĩ phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

- Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đúng thời hạn theo quy định các nội dung công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Không được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những giấy tờ, thủ tục ngoài quy định.

- Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác theo quy định.

- Có quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và công dân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

- Được quyền từ chối tiếp những người say do dùng rượu, bia, chất kích thích khác hoặc có lời nói, hành vi vi phạm nếp sống văn minh ở nơi công cộng.

V. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CẤP NGÂN SÁCH

62. Hiện nay, Nhà nước ta thực hiện chính sách công khai tài chính. Xin hỏi, ngoài mục đích chống tham nhũng thì việc công khai tài chính còn hướng tới mục đích nào khác không?

Trả lời:


Mục đích công khai tài chính không chỉ phòng ngừa tham nhũng mà còn là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(Điều 1 Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ - sau đây gọi là Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số số 192/2004/QĐ- TTg).
63. Đề nghị cho biết theo quy định của pháp luật, việc công khai tài chính phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Trả lời:

Việc công khai tài chính phải tuân thủ theo hai nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 2 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg như sau:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin thông qua những hình thức quy định.

- Việc gửi các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp, báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập thực hiện theo chế độ báo cáo tài chính và kế toán hiện hành.

64. Viện nghiên cứu A được Nhà nước cấp kinh phí hàng năm để thực hiện các đề án, dự án về điều tra lập bản đồ địa chất thủy văn, các bản đồ về tài nguyên nước, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước  mặt. Xin hỏi, viện nghiên cứu A có phải công khai tài chính không?
Trả lời:


Theo quy định tại Điều 3 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg thì, đối tượng phải công khai tài chính gồm: các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập theo quy định của pháp luật. (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị).


Như vậy, viện nghiên cứu A là đơn vị được nhà nước cấp kinh phí hàng năm nên phải thực hiện công khai tài chính. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 3 cũng quy định những trường hợp không công khai tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước quy định tại Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 237/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính, các tài liệu, số liệu thuộc bí mật của các ngành, địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an.


Căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Viện nghiên cứu A không được công khai tài liệu, số liệu về tài nguyên nước theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2013/TT-BCA này gồm:
- Tài liệu về chất lượng nước có ảnh hưởng nghiêm trọng tới dân sinh, kinh tế - xã hội chưa công bố;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng nước chuyên ngành ở các vùng liên quan đến biên giới có tỷ lệ 1:25.000 và lớn hơn;

- Bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ tài nguyên nước dưới đất có tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn;

- Các số liệu điều tra, đánh giá, khảo sát, thiết kế công trình khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực kinh tế khác.

Các tài liệu, số liệu khác (không thuộc 04 nhóm kể trên) về tài nguyên nước thì Viện nghiên cứu A phải công khai.

65. Việc công khai tài chính thực hiện bằng hình thức nào?

Trả lời:

Việc công khai tài chính được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại Điều 4 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg, gồm:
- Công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Phát hành ấn phẩm;

- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc niêm yết này phải được thực hiện ít nhất trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày niêm yết;

- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

- Đưa lên trang thông tin điện tử;

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

66. Xin hỏi, việc công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách Trung ương hàng năm; số liệu dự toán, quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời:


Điều 5 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg quy định như sau:
1. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội quyết định, phê chuẩn, gồm:

a) Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước;

b) Dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước;

c) Dự toán, quyết toán cân đối thu, chi ngân sách, bội chi và nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.

2. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách trung ương, gồm:

a) Dự toán, quyết toán ngân sách trung ương theo từng lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định, phê chuẩn;

b) Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo từng lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao; tổng số và chi tiết quyết toán ngân sách trung ương của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương theo từng lĩnh vực đã được Quốc hội phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này;

c) Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Quốc hội quyết định, phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính thẩm định.

3. Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

4. Công khai dự toán ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao; quyết toán ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tài chính thẩm định.

5. Việc công khai các số liệu quy định tại Điều này do Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
67. Xin cho biết quy định về công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của các cấp chính quyền ở địa phương? Thẩm quyền và hình thức công khai?

Trả lời:


Các cấp chính quyền địa phương phải công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg, như sau:
1. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách địa phương theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, gồm: 

+ Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

+ Dự toán, quyết toán thu ngân sách địa phương;

+ Dự toán, quyết toán chi ngân sách địa phương;

+ Riêng đối với ngân sách cấp xã, phải công khai dự toán, quyết toán chi tiết đến từng lĩnh vực thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu được phân cấp, từng lĩnh vực chi, công khai chi tiết một số hoạt động tài chính khác của xã như: các quỹ công chuyên dùng, các hoạt động sự nghiệp,…

2. Công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình, gồm: 

+ Dự toán, quyết toán ngân sách cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn;

+ Tổng số và chi tiết dự toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao; tổng số và chi tiết quyết toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình theo từng lĩnh vực đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn, trừ các tài liệu, số liệu thuộc bí mật nhà nước không công khai.

+ Dự toán, quyết toán số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới đã được Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn, Ủy ban nhân dân giao.

3. Công khai tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

4 Công khai dự toán ngân sách của từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn đã được Uỷ ban nhân dân cấp trên giao; quyết toán ngân sách của từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, trị trấn đã được cơ quan tài chính cấp trên thẩm định.
Về thẩm quyền và hình thức công khai chi tiết số liệu dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của các cấp chính quyền địa phương được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg, cụ thể như sau:
Việc công khai các số liệu này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp công bố hàng năm bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình, các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với cấp tỉnh), xã, phường, thị trấn (đối với cấp huyện); phát hành ấn phẩm; đưa lên trang thông tin điện tử (ở những địa phương đã có trang thông tin điện tử). Riêng đối với cấp xã thực hiện bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã; thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố; thông báo trên các phương tiện thông tin tuyên truyền ở cơ sở.

68. Việc công khai ngân sách hằng năm đối với các cấp ngân sách nhà nước được thực hiện vào thời điểm nào trong năm?

Trả lời:

Các cấp ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách trong thời hạn 60 ngày, kể từ được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, phê chuẩn.

(Điều 7 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ).
69. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh X về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2013, có phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Xin hỏi, các đơn vị được phân bổ ngân sách có phải công khai việc sử dụng kinh phí hằng năm không?

Trả lời:


Theo quy định tại Điều 8 Quy chế công khai tài chính ban hành tại Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách phải công bố công khai trong nội bộ đơn vị về dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao, quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền duyệt.
Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên công bố công khai dự toán ngân sách, kể cả dự toán ngân sách điều chỉnh đã giao cho các đơn vị dự toán cấp dưới; công bố công khai quyết toán ngân sách đã duyệt cho các đơn vị dự toán cấp dưới.

Việc công khai những nội dung này được thực hiện bằng các hình thức: 

- Thông báo bằng văn bản; 

- Niêm yết tại đơn vị; 

- Công bố trong hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị; 

- Phát hành ấn phẩm (nếu thấy cần thiết).

Thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao, duyệt.

70. Công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với các đơn vị dự toán ngân sách được quy định như thế nào?

Trả lời:


Nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân cho các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước thì hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, phải công bố công khai mục đích huy động, mức đóng góp, kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động (như cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, trợ cấp cho người nghèo, người cô đơn...).

Việc công khai những thông tin này được thực hiện bằng các hình thức: niêm yết tại trụ sở đơn vị; thông báo trực tiếp đến các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp.

71. Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về việc công khai ngân sách và kinh phí của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ?

Trả lời:
Điều 10 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định Thủ trưởng tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thực hiện công khai số liệu dự toán, quyết toán thu, chi tài chính, các khoản đóng góp của tổ chức và cá nhân (nếu có); cơ sở xác định mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị. 
Việc công khai được thực hiện thông qua hình thức: niêm yết tại trụ sở cơ quan; công bố trong hội nghị của tổ chức. Thời điểm công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao, xét duyệt.

72. Tập đoàn điện lực Y được nhà nước cấp vốn ngân sách 11.000 tỷ để xây dựng công trình thủy điện H. Hỏi việc tập đoàn Y được phân bổ và sử dụng vốn đầu tư đối với dự án xây dựng thủy điện có sử dụng vốn ngân sách nhà nước có phải công khai không ? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào ? 

Trả lời:

Điều 11 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định công khai việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau: 
1. Người có thẩm quyền quyết định phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật phải công khai việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các dự án.

2. Người có trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau: 

a) Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, mức vốn đầu tư của dự án được giao trong dự toán ngân sách năm;

b) Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án theo niên độ hàng năm;

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị; công bố trong hội nghị của cơ quan, đơn vị. 

4. Thời điểm công khai:

a) Các nội dung công khai quy định tại Khoản 1 và Điểm a, Điểm c   Khoản 2 Điều này phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày dự toán, quyết toán vốn đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt;

b) Nội dung công khai quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này phải được thực hiện công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

c) Nội dung công khai quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này phải được thực hiện công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.   
Như vậy, căn cứ vào quy định trên người quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy điện của Tập đoàn điện lực Y có sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo các nội dung quy định tại Khoản 2 của Điều này.

73. Nội dung công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: 
Điều 12 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định nội dung công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện công khai các nội dung sau:

1. Tình hình tài chính của doanh nghiệp;

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

3. Việc trích, lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp;

4. Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của doanh nghiệp;

5. Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động;

6. Số vốn góp và hiệu quả góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, tổ chức khác.

74. Công ty xi măng của Bộ C hàng năm được nhà nước cấp vốn thực hiện các hoạt động phục vụ quốc phòng. Xin hỏi tình hình tài chính của công ty; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; việc trích lập và sử dụng quỹ; các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước; các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động phải được công khai theo hình thức và thời điểm công khai như thế nào?

Trả lời:

Điều 13Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước như sau:

Việc công khai những nội dung quy định tại Điều 12 của Quy chế này (gồm tình hình tài chính của công ty; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; việc trích lập và sử dụng quỹ; các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước và các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động) được thực hiện theo các hình thức: phát hành ấn phẩm; niêm yết tại doanh nghiệp; công bố trong hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức của doanh nghiệp.

Việc công khai tài chính được thực hiện định kỳ hàng năm. Thời điểm công khai tài chính chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

75. Đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, pháp luật quy định việc công khai tài chính được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Điều 14 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ hoặc Tổng giám đốc quỹ thực hiện công khai các nội dung sau:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;

d) Quyết toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hình thức và thời điểm công khai

a) Việc công khai tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện bằng hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; phát hành ấn phẩm; thông báo trong hội nghị hàng năm của quỹ.

b) Đối với nội dung quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này phải được công khai chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đối với nội dung quy định tại Điểm c, Điểm d, Khoản 1 Điều này phải được công khai chậm nhất là 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

76. Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố S thành lập đã huy động được 16 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp. Hỏi đối với quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân, việc công khai tài chính được pháp luật quy định như thế nào để tránh thất thoát và sử dụng sai mục đích?

Trả lời:

Điều 15 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân), quy định người có trách nhiệm quản lý quỹ thực hiện công khai các nội dung sau:

1. Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ;

2. Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ;

3. Đối tượng và hình thức huy động;

4. Mức huy động;

5. Kết quả huy động;

6. Sử dụng quỹ trong năm cho các mục tiêu;

7. Báo cáo quyết toán năm. 

77. Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thị trấn được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 16 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định ngoài những nội dung công khai tại Điều 15 Quy chế này (xem câu 76), đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, các quỹ còn phải công bố công khai những nội dung sau:
1. Dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt;

2. Chi tiết các nguồn vốn đầu tư  cho từng công trình;

3. Kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động;

4. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, quyết toán công trình.
78. Vừa qua thôn tôi có tổ chức cuộc họp với các hộ gia đình nhằm huy động sự đóng góp của nhân dân vào việc xây dựng nhà trẻ của thôn. Tôi băn khoăn không biết các khoản thu này do ai chi, hiệu quả ra sao. Tôi xin hỏi, để minh bạch việc sử dụng quỹ thì hình thức và thời điểm công khai đối với các qũy có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: 
Điều 17 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định về hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân như sau: 
1. Việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và các quỹ có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thị trấn quy định hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở quỹ; công bố trong kỳ họp với các đối tượng đóng góp cho quỹ. 

2. Thời điểm công khai:

a)  Các nội dung công khai về Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ; Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ phải được công khai khi vận động đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
b) Các nội dung công khai về đối tượng và hình thức huy động; Mức huy động; Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ; Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ phải được công khai trước khi thực hiện ít nhất là 30 ngày.

c) Các nội dung công khai Kết quả huy động; Sử dụng quỹ trong năm cho các mục tiêu; Báo cáo quyết toán năm; Đối tượng và hình thức huy động phải được công khai hàng năm, chậm nhất là trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

d) Nội dung công khai về mức huy động phải được công khai chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

đ) Đối với các quỹ có sử dụng nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, ngoài việc công khai theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này, hàng năm còn phải công khai quyết toán từng công trình có chi tiết đến hạng mục công trình chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày quyết toán công trình được duyệt. 

79. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời:

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính được quy định tại Điều 18 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg, như sau:  
1. Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình cho đơn vị dự toán cấp trên, đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp báo cáo đơn vị dự toán cấp I.

2. Đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo đã công khai và tổng hợp kết quả tình hình thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp.

3. Thủ trưởng các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ báo cáo các tài liệu, số liệu đã công khai của đơn vị cho cơ quan tài chính của cấp ngân sách đã thực hiện hỗ trợ.

4. Người có trách nhiệm quản lý vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp số liệu, tài liệu đã công khai tài chính của dự án đầu tư.

5. Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước báo cáo cơ quan quyết định thành lập và cơ quan tài chính cùng cấp số liệu, tài liệu đã công khai tài chính. 

6. Người có trách nhiệm quản lý quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân báo cáo cơ quan tài chính của cấp cho phép thành lập quỹ các số liệu, tài liệu đã công khai tài chính.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo tài liệu, số liệu đã công khai tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Quy chế này cho Sở Tài chính (đối với doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập), Bộ Tài chính (đối với doanh nghiệp do các cơ quan Trung ương quyết định thành lập).

80. Để theo dõi và quản lý việc quyết toán, sử dụng đúng mục đích theo đúng dự toán của các cấp chính quyền địa phương, pháp luật có quy định như thế nào để quản lý tình hình thực hiện công khai tài chính hàng năm của các cấp chính quyền?

Trả lời:

 Để quản lý tình hình thực hiện tài chính của cac cấp chính quyền, Điều 19 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính hàng năm của các cấp chính quyền như sau:
1. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp tình hình công khai tài chính của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính cấp trên; tổng hợp và công bố số liệu công khai tài chính của địa phương.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính: tổng hợp tình hình thực hiện công khai tài chính trong cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp và công bố số liệu công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan trung ương và của các địa phương bằng hình thức phát hành ấn phẩm.
81. Công tác kiểm tra và giám sát thực hiện công khai tài chính được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Điều 21 Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định việc kiểm tra và giám sát thực hiện như sau:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị dự toán cấp trên chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và nhân dân giám sát việc thực hiện công khai tài chính theo các quy định tại Quy chế này.
82. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố X, có thành lập Quỹ “Vì người nghèo” do ông Chủ tịch UBMTTQ phụ trách. Trong năm qua các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp cho quỹ với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Tôi muốn được biết về kết quả huy động và hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. Tôi xin hỏi để được làm rõ về vấn đề này, tôi có được quyền chất vấn ông phụ trách Quỹ không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Điều 23 và Điều 24 của Quy chế công khai tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg quy định về chất vấn và trả lời chất vấn như sau:
1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai tài chính theo các quy định của Quy chế về công khai tài chính có quyền chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung công khai tài chính.

2. Người có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính theo quy định của Quy chế về công khai tài chính phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính. Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới người chất vấn.

2. Người bị chất vấn phải trả lời cho người chất vấn chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nội dung chất vấn. Trường hợp nội dung chất vấn phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị trả lời thì phải có văn bản hẹn ngày trả lời cụ thể cho người chất vấn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được nội dung chất vấn.


Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, ông/bà được quyền chất vấn về những nội dung cần được công khai theo quy định và ông Chủ tịch UBMTTQ thành phố X có trách nhiệm trả lời chất vấn của bạn bằng văn bản.

VI. THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN SINH XÃ HỘI

83. Hiện nay ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc chi trả bảo hiểm xã hội không đúng theo quy định của pháp luật và có biểu hiện tiêu cực. Tôi xin hỏi, để phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội, pháp luật quy định như thế nào về mục đích công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát?


Trả lời: 
Điều 3 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội (gọi là Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg) quy định mục đích công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội như sau:
1. Công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện các quy định này đúng mục đích, đúng đối tượng; ngăn chặn những sai phạm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

2. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu đầy đủ, chính xác về mục đích, ý nghĩa, nội dung quy định pháp luật; đối tượng thụ hưởng, thứ tự ưu tiên; trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

3. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội; phòng ngừa vi phạm pháp luật và xem xét, đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

4. Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả.

84. Ai là người chịu trách nhiệm công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội?

Trả lời: 

Điều 4 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định như sau: 
Chủ thể chịu trách nhiệm công khai, minh bạch là cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; ưu đãi đối với người có công; vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và cơ sở bảo trợ xã hội; các chương trình xã hội.
85. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức công khai, minh bạch trong thực hiện quy định pháp luật về chính sách an sinh xã hội?

Trả lời: 
Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an sinh xã hội, Điều 5 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định hình thức công khai, minh bạch việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội như sau: 
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm công khai tùy theo nội dung, đối tượng, mục đích công khai và điều kiện thực tế mà lựa chọn trong số các hình thức công khai dưới đây:

1. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

4. Phát hành ấn phẩm.

5. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có).

7. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
86. Pháp luật quy định như thế nào về nội dung và thời gian công khai, minh bạch việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội?

Trả lời: 
Điều 6 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định về nội dung và thời gian công khai, minh bạch việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội như sau:
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải công khai những nội dung sau:

a) Quy định pháp luật an sinh xã hội;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật;

c) Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng;

d) Hồ sơ, quy trình, phương pháp lựa chọn đối tượng thụ hưởng, thời hạn thực hiện;

đ) Danh sách đối tượng, thứ tự ưu tiên, mức được thụ hưởng từ quy định pháp luật;

e) Báo cáo kết quả thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê duyệt.

2. Thời gian công khai, minh bạch ít nhất là 05 ngày kể từ ngày thực hiện.
87. Để phòng, chống vi phạm pháp luật về an sinh xã hội, cần thiết phải tổ chức kiểm tra việc thực hiện. Xin hỏi, ai là người có quyền kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội?

Trả lời: 
Điều 7 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định như sau:
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình trong việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội có trách nhiệm thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc thực hiện đúng mục đích, đối tượng được thụ hưởng.
88. Hình thức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội được quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Điều 8 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định hình thức kiểm tra như sau:
1. Kiểm tra được tiến hành dưới hình thức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại Quyết định này.

2. Tùy theo tình hình thực tế, người có trách nhiệm kiểm tra tổ chức việc kiểm tra theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
89. Để kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh A đã ban hành quyết định kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có kiểm tra việc thực hiện chức trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội. Xin hỏi, nội dung kiểm tra như trên có đúng với quy định của pháp luật không?

Trả lời: 
Điều 9 Quyết định 31/2001/QĐ-TTg quy định người có trách nhiệm kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội theo nội dung sau:

1. Nội dung, hình thức, thời gian công khai, minh bạch trong thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

3. Kết quả thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội và việc xử lý kiến nghị của chủ thể giám sát.
Như vậy đối chiếu với quy định tại Điều này, nội dung kiểm tra tại quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh A là đúng với quy định của pháp luật.

90. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra?

Trả lời: 

Điều 10 Quyết định 31/2011/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra như sau: 
1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra quy định tại Điều 9 của Quyết định này cho người có trách nhiệm kiểm tra.

2. Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

3. Thực hiện kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm tra và chấp hành các quyết định xử lý kết quả kiểm tra.

91. Đề nghị cho biết: kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội được xử lý ra sao ?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg, kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội sẽ được xử lý như sau: 
Căn cứ kết quả kiểm tra, người có trách nhiệm kiểm tra (Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội; cơ quan, tổ chức thực hiện việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân) có trách nhiệm:

1. Công khai kết quả kiểm tra, công khai việc xử lý kết quả kiểm tra theo hình thức công khai, minh bạch (Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có); cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân).
2. Chấn chỉnh công tác quản lý việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật về an sinh xã hội.

3. Áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát.

4. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà chuyển cơ quan thanh tra hoặc cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

92. Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào có thẩm quyền giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội?

Trả lời: 

Chủ thể có thẩm quyền giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an sinh xã hội, được quy định tại Điều 12 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg, bao gồm: 
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về an sinh xã hội giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội theo các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

3. Công dân, cá nhân, tổ chức trực tiếp giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội hoặc giám sát thông qua Ban thanh tra nhân dân.

93. Đoàn Thanh niên xã M muốn tham gia giám sát việc thực hiện chương trình “Hỗ trợ thanh niên nông thôn có điều kiện sản xuất vươn lên lập thân, lập nghiệp” ở xã, do thấy xã ưu tiên cho con cháu lãnh đạo xã được vay vốn trước. Tuy nhiên khi đề xuất với lãnh đạo xã M, thì lãnh đạo xã cho rằng việc ưu tiên cho thanh niên vay vốn không phải nội dung được giám sát. Xin hỏi, lãnh đạo xã quan điểm như vậy có đúng không? Đoàn thanh niên xã X được giám sát những nội dung gì? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg, người có trách nhiệm giám sát (quy định tại Điều 12 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg) tổ chức giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội về nội dung sau:
1. Việc thực hiện công khai, minh bạch quy định pháp luật về an sinh xã hội.

2. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

3. Danh sách đối tượng, thứ tự ưu tiên, mức được thụ hưởng từ quy định pháp luật về an sinh xã hội.

4. Việc áp dụng quy định pháp luật về an sinh xã hội với từng đối tượng cụ thể.

5. Tiến độ và tính kịp thời của việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

6. Kết quả thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.

7. Hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.
Như vậy, quan điểm của lãnh đạo xã cho rằng việc ưu tiên cho thanh niên vay vốn không phải là nội dung được giám sát là không đúng quy định của pháp luật. Đoàn thanh niên có quyền được giám sát tất cả các nội dung trên, trong đó có quyền yêu cầu lãnh đạo xã cho xem các quy định của xã về đối tượng ưu tiên, thứ tự ưu tiên, mức trợ cấp cho thanh niên vay vốn lập nghiệp. 
94. Xin cho biết hình thức giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 14 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg, về hình thức giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội quy định như sau: 
1. Việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội thông qua các hoạt động:

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân, trực tiếp thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội;

- Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội;

- Kiến nghị trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội và giám sát việc giải quyết kiến nghị đó.

2. Giám sát của cơ quan truyền thông, báo chí và công dân thông qua các hoạt động:

- Tham gia các cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn (khi được mời);

- Thu thập thông tin liên quan đến việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội từ các ban, ngành chức năng ở địa phương; qua hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan.
95. Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an sinh xã hội?

Trả lời: 

Điều 15 Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của chủ thể giám sát như sau: 
1. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm việc thực hiện các quy định về an sinh xã hội được áp dụng đúng đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; kịp thời phòng ngừa sai phạm trong quá trình thực hiện.

2. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí giám sát theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của việc thực hiện các quy định pháp luật về an sinh xã hội.

3. Công dân, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

96. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội có những trách nhiệm gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 31/2011/QĐ-TT, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát việc thực hiện pháp luật về an sinh xã hội có những trách nhiệm: 

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát quy định tại Điều 13 Quyết định cho các chủ thể giám sát (xem câu 93).

- Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát.

97. Anh T phát hiện cán bộ xã X ăn chặn tiền chính sách dành để trợ cấp cho người cao tuổi của Nhà nước. Anh đã báo vụ việc này với Ban Thanh tra nhân dân xã. Ban Thanh tra nhân dân theo thẩm quyền của mình đã tiến hành giám sát việc thực hiện trợ cấp cho người cao tuổi hàng tháng và có kết luận đúng là các cán bộ xã đã ăn chặn số tiền này trong 2 năm. Xin hỏi, kết quả giám sát này sẽ được xử lý như thế nào? 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 31/2011/QĐ-TT, kết quả giám sát về việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội sẽ được xử lý như sau: 

Căn cứ kết quả giám sát, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội, công dân, cá nhân, các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị đó hoặc chuyển cơ quan thanh tra, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Như vậy, nếu Ban Thanh tra nhân dân xã đã có kết quả giám sát về việc cán bộ xã X ăn chặn tiền chính sách trợ cấp cho người cao tuổi của Nhà nước, thì Ban Thanh tra nhân dân xã có trách nhiệm kiến nghị vụ việc với cơ quan có thẩm quyền - trong trường hợp này là Ủy ban nhân dân cấp huyện - để xem xét, giải quyết hoặc chuyển cơ quan thanh tra, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
VII. THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
98. Xin cho biết mục tiêu thực hiện công khai đối vói cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân?

Trả lời: 
Theo quy định tại Điều 2 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân), việc thực hiện công khai các cơ sở giáo dục để đạt được những mục tiêu sau: 

1. Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục
99. Nguyên tắc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời:

Điều 3 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định nguyên tắc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục như sau: 

1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế.  

2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và trên các trang thông tin điện tử theo quy định trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.  
100. Con chị X được 3 tuổi, và chị đang muốn xin cho con vào học trường mẫu giáo công lập cho phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Nhưng chị còn băn khoăn về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các cháu. Chị muốn biết nhà trường có cam kết về chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non hay không? Nếu có, nội dung này có được công khai cho phụ huynh biết hay không?
Trả lời: 
Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho ngành học mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định một trong những nội dung mà trường mầm non phải công khai là cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (theo Điều 4 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân ), cụ thể: 
1. Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em nhóm ghép, số trẻ em học một hoặc hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

3. Đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian. 
Như vậy, khi nhận trông trẻ, trường mầm non phải công khai cam kết chất lượng giáo dục về mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được.

Ví dụ: Trường mầm non cam kết: 100% cháu đạt sức khỏe kênh A, tức là cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể đối với trẻ từ 3-4 tuổi, thì: 

Trẻ trai : Cân nặng đạt 12,9 – 20,8 kg → 16,7 ± 3,8 kg.
Chiều cao đạt 94,4 – 111,5 cm → 102,9 ± 8,5 cm.
Trẻ gái : Cân nặng đạt 12,6 – 20,7 kg → 16,0 ± 3,4 kg.

Chiều cao đạt 93,5 – 109,6 cm →101 ± 7,1 cm. 

Đồng thời nhà trường cũng phải công khai kết quả phát triển sức khỏe thực tế của trẻ em: bao nhiêu trẻ kênh bình thường, kênh dưới -2, kênh dưới -3, kênh trên +2, kênh trên +3, số trẻ suy sinh dưỡng, số trẻ em béo phì.

101. Tôi đang chọn trường mẫu giáo cho con. Cơ sở vật chất của các trường tôi có thể tự đánh giá khi tham quan. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ giáo viên thì thật khó đánh giá vì trường nào cũng giới thiệu đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, tận tâm. Tôi nghĩ, trình độ đào tạo của giáo viên sẽ đánh giá được phần nào chất lượng giáo dục. Vậy tôi có thể yêu cầu trường mầm non cung cấp thông tin về trình độ đào tạo của giáo viên không? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân, về công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường mầm non, thì trường phải công khai các nội dung sau: 
1. Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

2.  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
Như vậy, trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên là một nội dung mà trường mầm non phải công khai. Do đó, anh/chị có thể yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin này cho mình, để có thể lựa chọn trường mầm non tốt nhất cho con.
102. Con tôi mới đi học mầm non nhưng nhà trường đã thu rất nhiều khoản phí khác ngoài học phí hàng tháng như: phí mua đồ chơi trí tuệ, phí thu tiền điện dùng điều hòa, phí mua nước khoáng sạch, .... Các khoản phí này tuy không nhiều nhưng khi phụ huynh muốn biết khoản thu thêm này được chi như thế nào, sao không công khai bằng văn bản thì nhà trường chỉ nói chi đúng mục đã thu, đây là khoản thu do phụ huynh tự nguyện đóng góp nên không cần phải công khai. Như vậy có đúng không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân, về nội dung công khai thu chi tài chính ở các trường mầm non thì các nội dung cần công khai bao gồm: 
1.  Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục: 

1.1. Đối với các cơ sở giáo dục công lập: thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính. (công khai việc phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm; công khai việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với các đơn vị dự toán ngân sách; ....
1.2. Đối với các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục: công khai tình hình hoạt động tài chính theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, lệ phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước. (Nội dung công khai: mức thu phí, lệ phí theo từng dịch vụ, công khai hoạt động, công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có).... )

2. Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
3. Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

4. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 

5. Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (Nội dung công khai: Báo cáo kiểm toán năm; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; biên bản kiểm toán; tài liệu và số liệu về kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và các phụ biểu kèm theo; trừ các nội dung tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán).

Như vậy, quan điểm của nhà trường về khoản thu do phụ huynh tự nguyện đóng góp không cần phải công khai là sai vì theo quy định các khoản thu khác ngoài học phí của người học tại cơ sở giáo dục mầm non cũng là một nội dung cần được công khai.   

103. Thời điểm nào thì trường mầm non phải công khai các khoản thu - chi tài chính? 

Trả lời: 

Điều 5 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định về hình thức và thời điểm công khai như sau: 

1. Về hình thức và thời điểm công khai đối với các nội dung công khai quy định tại Điều 4 Quy chế:
- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

2. Riêng đối với nội dung công khai thu, chi tài chính như học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 02 năm học tiếp theo, thì cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

- Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

- Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 

104. Nội dung công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế đối với cơ sở giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 6 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định về công khai cam kết chất lượng và chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

1. Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05, ban hành kèm Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).
2. Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, có phân biệt theo các khối lớp (Các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 06 ban hành kèm Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện theo Biểu mẫu 09, ban hành kèm Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

3. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

4. Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
105. Hiện nay, nhiều trường thiếu phòng học, mỗi lớp số học sinh rất đông, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và tình hình học tập của các em. Xin hỏi, cơ sở giáo dục có phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục không?
Trả lời: 
Theo Khoản 2 Điều 6 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân, các điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục mà nhà trường phải tuân thủ và công khai cho phụ huynh biết bao gồm:  

1. Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 07 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện theo Biểu mẫu 10 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (các trường tiểu học thực hiện theo Biểu mẫu 08 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện theo Biểu mẫu 11 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

Về cơ sở vật chất, liên quan đến chất lượng nhà vệ sinh, nhà trường phải công khai các nội dung sau: 

Biểu mẫu 07:

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	
	
	
	
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 10: 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	
	
	
	
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


106. Theo quy định, các cơ sở giáo dục phổ thông phải công khai thu chi tài chính như thế nào?

Trả lời: 
Khoản 3 Điều 6 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định các nội dung phải công khai thu chi tài chính ở các cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: 
1. Thực hiện như quy định tại Điểm a, c, d, đ của Khoản 3 Điều 4 của Quy chế ban hành kèm Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể: 

1.1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục: 

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục: công khai tình hình hoạt động tài chính theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, lệ phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Các văn bản pháp luật nói trên xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn.

1.2. Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

1.3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 

1.4. Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

 2. Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học. 

3. Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học
107. Khi tôi đi họp phụ huynh cho con thì được giáo viên chủ nhiệm cho biết các khoản thu chi của lớp và của trường sẽ được giáo viên thông báo đến phụ huynh của lớp vào tháng 6 và tháng 9 hàng năm. Xin cho biết, ngoài thời gian này, phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường công bố các khoản thu chi tài chính của trường khi thấy cần được không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 7 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân về hình thức và thời điểm công khai các nội dung bắt buộc tại các cơ sở giáo dục phổ thông thì nhà trường phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế: 

1.1. Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

1.2. Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
2. Đối với nội dung quy định về mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

2.1. Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

2.3. Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 

Như vậy, phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường công bố các khoản thu chi tài chính của trường khi thấy cần. Và việc công khai các khoản thu tài chính không đơn thuần là giáo viên chủ nhiệm thông báo hay đọc cho phụ huynh nghe mà phải công khai trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét..

108. Vì hoàn cảnh gia đình, hết lớp 9 tôi phải nghỉ học, ở nhà làm phụ xe giúp anh trai nuôi các em và chữa bệnh cho bố. Sau 5 năm, kinh tế gia đình đã khá hơn, tôi muốn học tiếp theo hệ vừa học, vừa làm. Tôi nghe nói có thể học tiếp cấp III tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, nhưng không biết học ở các Trung tâm này tôi có thể đăng ký thi đại học không? Chất lượng của các Trung tâm này như thế nào?  

Trả lời: 

Bạn có thể tiếp tục học cấp III tại Trung tâm giáo dục thường xuyên gần nơi bạn sinh sống. Về chất lượng chương trình học, bạn sẽ sử dụng cùng một loại sách giáo khoa theo chương trình cơ bản của phổ thông để học. Sau khi bạn học xong chương trình lớp 12, sẽ được tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng một ngày với học sinh học tại các trường trung học phổ thông, nếu thi đỗ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, phôi bằng do Bộ GD&ĐT ban hành. Với bằng tốt nghiệp này, học sinh được đăng ký dự thi vào các trường Đại học ở bất cứ ngành học nào, bất cứ trường nào trong cả nước và được quyền tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian đi học (theo Nghị định số 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ).
Để biết và đánh giá được chất lượng các Trung tâm giáo dục thường xuyên, bạn có thể tìm hiểu các nội dung cam kết chất lượng lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế mà Trung tâm cần công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể: 
1. Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của trung tâm, chương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học viên, điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung tâm, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý,  phương pháp quản lý của trung tâm; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 12 ban hành kèm theoThông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

2. Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả giáo dục của học viên có chia theo các khối lớp; kết quả đào tạo liên kết trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, vừa làm vừa học có phân biệt theo kết quả tốt nghiệp, số học viên có việc làm sau 01 năm ra trường; kết quả bồi dưỡng, đào tạo của các chương trình khác có phân biệt theo số người tham gia, thời gian, chứng chỉ đã cấp (Theo Biểu mẫu 13 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

3. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học viên. 

4. Giáo trình, tài liệu mà trung tâm tổ chức biên soạn: công khai tên giáo trình, tài liệu, năm xuất bản và kế hoạch biên soạn của các chuyên ngành.

5. Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: công khai đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng đào tạo, thời gian đào tạo, ngành nghề, trình độ đào tạo và kết quả đào tạo. 

6. Kiểm định trung tâm giáo dục thường xuyên và chương trình giáo dục: công khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
109. Do thiếu phòng học nên Trung tâm giáo dục thường xuyên K phải thuê nhà văn hóa phường và nhà dân ở gần đó. Vì là nhà văn hóa phường, nhà dân nên cơ sở vật chất không đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập. Trung tâm K không công khai việc này với học sinh và phụ huynh học sinh vì nghĩ như vậy sẽ không thu hút được học sinh đăng ký học tại Trung tâm, nên khi thông báo tuyển sinh, vẫn giới thiệu có đủ phòng học, đạt chuẩn...Việc làm này của Trung tâm K có trái quy định của pháp luật không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời: 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân, thì các Trung tâm giáo dục thường xuyên phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cụ thể: 
1. Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học viên nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học viên; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Theo Biểu mẫu 14 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 15 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.
Chiếu theo nội dung phải công khai theo biểu mẫu 14 về loại phòng học, thì Trung tâm giáo dục thường xuyên phải công khai số lượng phòng học kiên cố, phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ, số phòng học bộ môn, số phòng học đa chức năng, bình quân lớp/phòng học, bình quân học viên/lớp. 
Như vậy, theo quy định này, việc Trung tâm giáo dục thường xuyên K không công khai việc phải thuê phòng học hay phòng học nhờ, phòng học tạm là trái quy định của pháp luật về các nội dung phải công khai nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục. 
110. Ở Trung tâm giáo dục thường xuyên D, ngoài việc giảng dạy chương trình phổ thông trung học thì có dạy nghề, hướng nghiệp cho học viên. Một trong các hoạt động hướng nghiệp là trồng nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò. Học sinh được học quy trình trồng nấm như: ủ rơm bằng nước vôi, chất luống, chăm sóc mộ nấm, theo dõi nhiệt độ, độ ấm... Số nấm thành phẩm này ban đầu được đưa xuống nhà bếp của trường phục vụ bữa ăn học sinh. Sau mở rộng quy mô, nấm được nhà trường liên hệ với các tiểu thương bán ra ngoài. Xin hỏi, khoản tiền thu được này nhà trường có phải công khai hay không?

Trả lời: 

Điểm c Khoản 3 Điều 8 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định các khoản thu ngoài học phí phải công khai ở Trung tâm giáo dục thường xuyên là: các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

Như vậy, khoản tiền thu được từ việc bán nấm ở Trung tâm giáo dục thường xuyên D sẽ được coi là khoản thu từ sản xuất của nhà trường và nhà trường phải công khai. 
111. Khi nào cần công khai? Hình thức và thời điểm công khai của Trung tâm giáo dục thường xuyên như thế nào?

Trả lời:

Điều 9 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân quy định hình thức và thời điểm công khai của Trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:
1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 8 của Quy chế này: 

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm giáo dục thường xuyên vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

b) Niêm yết công khai tại cơ sở trung tâm đảm bảo thuận tiện cho học viên xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học viên, cha mẹ học viên và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để học viên hoặc cha mẹ học viên nắm rõ và phối hợp thực hiện.

2. Đối với nội dung quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 8 của Quy chế này, Trung tâm thực hiện công khai như sau:

a) Đối với học viên tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học viên hoặc phát tài liệu cho học viên trước khi Trung tâm thực hiện tuyển sinh.

b) Đối với học viên đang học tại Trung tâm: phát tài liệu cho học viên vào đầu năm học mới. 

112. Nội dung công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của quốc dân quy định các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1. Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục; điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp theo các khóa học, khả năng học tập tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 16).

2. Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng học sinh tốt nghiệp theo các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo hệ chính quy, dạy nghề, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, doanh nghiệp, có sự phân biệt về số lượng học sinh phân loại theo kết quả tốt nghiệp, số lượng học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng, số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường và số lượng học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn (Theo Biểu mẫu 17).

3. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: giáo viên giảng dạy và giáo viên hướng dẫn (nếu có), nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học sinh. 

4. Giáo trình và tài liệu tham khảo mà cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: tên giáo trình, tài liệu tham khảo (bao gồm các giáo trình điện tử), năm xuất bản; kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành.

5. Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: đơn vị đặt hàng, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo. 

6. Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

113. Pháp luật quy định việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp như thế nào?

Trả lời:


Tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân thì các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao cho học sinh, các loại thiết bị và thí nghiệm đang sử dụng (Theo Biểu mẫu 18).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 19); số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.

114. Việc công khai thu, chi tài chính của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 10 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân quy định các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp phải công khai thu chi tài chính theo quy định tại Điểm a, c, d, đ Khoản 3 Điều 4 của Quy chế này (công khai thu chi tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non – nêu ở câu 102) và công khai các nội dung sau:
- Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học. 

- Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

115. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức và thời điểm công khai đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp?

Trả lời:

Theo Điều 11 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân thì hình thức và thời điểm công khai của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp như sau:
1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 10 của Quy chế này: 

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. 

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, học sinh, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để học sinh hoặc cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

2. Đối với nội dung quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 của Quy chế này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

a) Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với học sinh hoặc phát tài liệu cho học sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

b) Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho học sinh vào đầu năm học mới. 

116. Cơ sở giáo dục đại học cần công khai những nội dung gì về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 12 Quy chế đối với cơ sở giáo dục quốc dân, thì cơ sở giáo dục đại học phải công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế như sau: 

- Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo (Theo Biểu mẫu 20).

- Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở các trình độ đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đào tạo, có phân biệt về số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh theo kết quả tốt nghiệp, theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và học lên trình độ cao hơn sau 01 năm ra trường (Theo Biểu mẫu 21).

- Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên. 

- Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: công khai tên các giáo trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành.

- Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt.

- Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: các đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo. 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn.

- Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự.

- Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
117. Cơ sở giáo dục đại học phải công khai những điều kiện gì về đảm bảo chất lượng giáo dục?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân thì cơ sở giáo dục đại học phải công khai các điều kiện về đảm bảo chất lượng giáo dục gồm:

- Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng (Theo Biểu mẫu 22).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 23); sơ lược lý lịch của giảng viên: họ và tên (kèm theo ảnh), tuổi đời, thâm niên giảng dạy, chức danh, trình độ chuyên môn, công trình khoa học, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế, các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế; thông tin về họ và tên học viên, nghiên cứu sinh mà giảng viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tóm tắt đề tài nghiên cứu, thời gian thực hiện.

Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.

118. Cơ sở giáo dục đại học phải công khai thu chi tài chính như thế nào? 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân thì cơ sở giáo dục đại học cần công khai thu chi tài chính theo quy định tại Điểm a, c, d, đ Khoản 3 Điều 4 của Quy chế này (công khai thu chi tài chính đối với cơ sở giáo dục mầm non – nêu tại câu 102) và công khai các nội dung sau:
- Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học. 

- Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 
119. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức và thời điểm thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học?

Trả lời:

Theo Điều 13 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, hình thức và thời điểm thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học như sau:
1. Đối với các nội dung phải công khai quy định tại Điều 12 của Quy chế này:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo tính đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.

b) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, trung tâm và đơn vị làm việc.

2. Đối với việc công khai chất lượng giáo dục thực tế được cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục chậm nhất là tháng 04 hàng năm. 

3. Đối với mức thu học phí và các khoản thu khác, ngoài việc đưa tin trên trang thông tin điện tử của các khoa, trung tâm, cơ sở giáo dục còn thực hiện công khai như sau:

a) Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tuyển mới: phổ biến trong các cuộc họp với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vào thời điểm trước khi cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh.

b) Đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu nội dung công khai vào thời điểm đầu năm học mới. 
120. Thủ trưởng cơ sở giáo dục có những trách nhiệm gì trong thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục do mình quản lý?

Trả lời:
Điều 14 Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, thủ trưởng cơ sở giáo dục có các trách nhiệm sau:
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra (quy định tại Điều 15 của Quy chế này) và cơ quan chủ quản (nếu có) trước 30 tháng 9 hàng năm. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục (quy định tại Điều 15 của Quy chế này). 

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét. 

+ Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.
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